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	TỈNH TUYÊN QUANG
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	Số: 50/QĐ-UBND
	              Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư 

năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 95/SKH-KTN ngày 02/02/2010 về Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2010 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu 

Thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, nơi di cư tự do, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và tái diễn di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

2. Đối tượng thực hiện 

Hộ gia đình sinh sống tại các vùng có nguy cơ bị thiên tai, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, di cư tự do được bố trí, sắp xếp theo hình thức xen ghép hoặc tái định cư tập trung theo quy định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Kế hoạch thực hiện năm 2010

Thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho 384 hộ, trong đó:
a) Bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép 241 hộ. 

b) Bố trí, sắp xếp dân cư tập trung 143 hộ. 

4. Vốn và nguồn vốn

a) Tổng vốn thực hiện kế hoạch năm 2010 là 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).

b) Vốn Trung ương giao năm 2010 tại Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 7.500.000.000 đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 5.000.000.000 đồng.

- Vốn sự nghiệp:            2.500.000.000 đồng.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã: 

1.1- Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2010 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, khẩn trương rà soát và tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện di chuyển ngay các hộ ở khu vực đặc biệt nguy hiểm thuộc vùng bị ảnh hưởng của thiên tai trước mùa mưa bão.

1.2- Đối với bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo hình thức xen ghép: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.3- Đối với dự án bố trí, sắp xếp dân cư theo hình thức tập trung: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã (chủ đầu tư) lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

1.4- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan để tổ chức triển khai thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn có hiệu quả; thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng; thanh toán, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

1.5- Chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để thực hiện Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2010 đảm bảo có hiệu quả, tránh chồng chéo và đúng quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2010 trên địa bàn, đảm bảo thời gian, hiệu quả; hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2010 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, chế độ, chính sách của Chương trình bố trí dân cư và các quy định hiện hành liên quan; kịp thời báo cáo và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

	
	(Đã ký)

Đỗ Văn Chiến


BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BỐ TRÍ, 
SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 
của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	TT
	Đơn vị hành chính
	Kế hoạch năm 2010

	
	
	Tổng số hộ
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng
	Trong đó

	
	
	
	
	Vốn ĐT PT
	Vốn SN

	A
	Tổng kinh phí
	
	7.500,0
	5.000,0
	2.500,0

	
	Kế hoạch Trung ương giao năm 2010
	
	7.500,0
	5.000,0
	2.500,0

	B
	Vốn đề nghị bố trí năm 2010
	
	7.500,0
	5.000,0
	2.500,0

	I
	Huyện Na Hang
	81
	826,2
	
	826,2

	1
	Kế hoạch di chuyển xen ghép năm 2010
	81
	810,0
	
	810,0

	2
	Chi phí quản lý
	
	16,2
	
	16,2

	II
	Huyện Chiêm Hóa
	120
	2.714,0
	2.000,0
	714,0

	1
	Di chuyển xen ghép năm 2010
	70
	700,0
	
	700,0

	2
	Di chuyển tập trung (Khuôn Làn, Tri Phú)
	50
	2.000,0
	2.000,0
	

	3
	Chi phí quản lý
	
	14,0
	
	14,0

	III
	Huyện Hàm Yên
	75
	765,0
	
	765,0

	1
	Kế hoạch di chuyển xen ghép năm 2010
	75
	750,0
	
	750,0

	2
	Chi phí quản lý
	
	15,0
	
	15,0

	IV
	Huyện Yên Sơn
	54
	451,0
	400,0
	51,0

	1
	Kế hoạch di chuyển xen ghép năm 2010
	5
	50,0
	
	50,0

	2
	Di chuyển tập trung 
	49
	400,0
	400,0
	

	
	Xã Lang Quán (kinh phí chuẩn bị đầu tư)
	22
	
	200,0
	

	
	Xã Tiến Bộ (kinh phí chuẩn bị đầu tư)
	27
	
	200,0
	

	3
	Chi phí quản lý
	
	1,0
	
	1,0

	V
	Huyện Sơn Dương
	54
	2.702,0
	2.600,0
	102,0

	1
	Di chuyển tập trung 
	44
	2.600,0
	2.600,0
	

	
	Khuôn Đào, Trung Yên
	25
	1.600,0
	1.600,0
	

	
	Thôn Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương
	19
	1.000,0
	1.000,0
	

	2
	Di chuyển xen ghép năm 2010
	10
	100,0
	
	100,0

	3
	Chi phí quản lý
	
	2,0
	
	2,0

	VII
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo
	
	41,8
	
	41,8

	
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	10,0
	
	10,0

	
	- Sở Tài chính
	
	10,0
	
	10,0

	
	- Chi cục HTX&PTNT (Sở NN & PTNT)
	
	21,8
	
	21,8

	C
	Kinh phí dự phòng
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